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Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu về nguyên nhân, nguồn tác động môi trường và đối tượng bị tác động khi đóng cửa mỏ và dự án khoáng sản ngừng hoạt động; mối liên quan giữa đóng cửa mỏ và công tác hoàn phục môi trường; mục tiêu và nguyên tắc phục hồi môi trường. Cũng giới thiệu những tiến bộ và hạn chế trong việc cải tạo và phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ khoáng sản ở Việt Nam.
Quy hoạch phát triển hợp lý một mỏ hoặc vùng mỏ khoáng sản phải bao gồm thực hiện thành công giai đoạn đóng cửa mỏ và đề án cải tạo, khôi phục môi trường, gọi tắt là hoàn phục môi trường (HPMT) sau khi mỏ đã khai thác hết quặng. 

Phần lớn các đề án HPMT chỉ chú ý đến các giải pháp cải tạo, khôi phục môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí và sinh thái) mà ít chú ý đến môi trường nhân tạo, kinh tế và văn hóa-xã hội. Những thành phần môi trường này lại bị tác động đặc thù của hoạt động khoáng sản (HĐKS) và đặc biệt quan trọng đối với các vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa lý, kinh tế-xã hội kém phát triển.

Tại các vùng mỏ thường đầu tư xây dựng các liên hiệp mỏ tuyển, các tổ hợp khai thác, chế biến và chế tạo hay sử dụng khoáng sản. Nhưng hiện nay người ta hiểu khái niệm HPMT chỉ là công tác hoàn thổ trồng cây tại công trường khai thác khi đóng cửa mỏ, mà chưa quan tâm đúng mức đến việc HPMT của các cơ sở chế biến, chế tạo và sản xuất các sản phẩm khoáng sản. Khi các cơ sở chế biến, chế tạo và sản xuất sản phẩm khoáng sản ngừng họat động, nội dung và khối lượng công tác HPMT còn lớn và phức tạp hơn nhiều.

Tại các nước bắt đầu phát triển công nghiệp khoáng sản (CNKS) công tác HPMT còn ít được chú ý. Vì vậy, tại một số khu vực có dự án khoáng sản đã ngừng hoạt động hàng chục năm trước nhưng hậu quả nghiêm trọng về suy thoái môi trường tự nhiên, nhân tạo kinh tế và xã hội vẫn tiếp diễn.
Sau đây là một số vấn đề có liên quan đến vấn đề đóng cửa mỏ, ngừng họat động và HPMT của các dự án HĐKS.

1. Dự án khoáng sản ngừng hoạt động

1.1. Nguyên nhân ngừng hoạt động

Việc ngừng hoạt động của các dự án khai thác chế biến và chế tạo các sản phẩm khoáng sản có thể là ngừng hoạt động lâu dài, tạm thời hay có thời hạn do những nguyên nhân sau:

-  Khai thác hết trữ lượng quặng nên phải tiến hành "đóng cửa mỏ" vì khoáng sản là tài nguyên hữu hạn.

- Nguyên nhân khách quan: phải ngừng hoạt động do chiến tranh, thiên tai hay thay đổi chiến lược, chính sách phát triển TNKS quốc gia; thiếu nguồn cung cấp nguyên vật liệu khoáng sản nên các cơ sở chế biến và chế tạo khoáng sản phải ngừng hoạt động.

- Nguyên nhân chủ quan: Phải ngừng hoạt động do thị trường khoáng sản thay đổi; trình độ công nghệ và quản lý không phù hợp và lạc hậu nên sản xuất không hiệu quả.

- Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường (BVMT) được tăng cường nên một số cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản gây tổn thất tài nguyên, suy thoái môi trường và không bảo đảm an toàn lao động… phải ngừng hoạt động để cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất.

1.2. Nguồn tác động môi trường khi dự án khoáng sản ngừng hoạt động

Sau khi đóng cửa mỏ, các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản không tiếp tục hoạt động, nhưng nguồn tác động môi trường (TĐMT) vẫn còn có khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng, đặc biệt nếu các giải pháp BVMT trong giai đoạn dự án hoạt động không được triển khai, quản lý và kiểm soát có hiệu quả.

Nguồn TĐMT sau giai đoạn đóng cửa mỏ gồm có:

- Thu dọn và cải tạo mặt bằng khu công nghiệp và dân dụng. 

- Phương án sử dụng tiếp tục một số  công trình công nghiệp và phụ trợ.

- Tình trạng cải tạo và quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp và dịch vụ của khu vực dự án và lân cận; Tình trạng an toàn về kỹ thuật và môi trường của các bãi thải đất đá, các hồ chứa bùn thải và kho bãi có chứa chất độc hại. 
- Các thiết bị, vật tư được bảo quản tại chỗ hoặc di chuyển đi nơi khác.
- Phương pháp thu gom và chôn cất thiếu an toàn các chất thải độc hại công nghệ và chất thải dân sinh.

- Biến đổi lớn về cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư và cơ cấu kinh tế-xã hội, nguồn sinh kế của cộng đồng dân cư địa phương khi dự án ngừng hoạt động.
1.3. Tác động đến môi trường tự nhiên

Những thành phần môi trường tự nhiên bị tác động của HĐKS lại chính là những tài nguyên thiên nhiên cùng tồn tại trong khu vực dự án khoáng sản. Sau khi dự án ngừng hoạt động, tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên vẫn có thể tiếp tục trong một thời gian nhất định tuỳ thuộc vào tiến độ và hiệu quả của các nội dung công việc HPMT đã được đề cập trong “Đề án chi tiết HPMT”.

* Môi trường không khí

Bụi, khí thải và tiếng ồn sinh ra trong quá trình tiến hành hoàn thổ, tháo dỡ và vận chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực... chỉ thực hiện trong một thời gian nhất định nên ít ảnh hưởng đến môi trường không khí.

Sau một thời gian môi trường không khí khu vực dự án có thể trở lại trạng thái khá tốt lành, ít ảnh hưởng đến cộng đồng và sinh vật địa phương.

* Môi trường nước

Nguồn ô nhiễm nước vùng hạ lưu của dự án khoáng sản khi ngừng hoạt động có thể từ các nguồn sau:

-  Nước mưa rửa trôi bùn đất từ đường giao thông, bãi tập kết quặng, bãi chứa sản phẩm… làm tăng độ đục của nước, gây ra hiện tượng xói mòn, bồi lắng và làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước của khu vực hạ lưu.

- Nước từ hồ chứa bùn thải chỉ gây ô nhiễm nguồn nước phần hạ lưu trong trường hợp bị bão lụt; đê đập, mương rãnh thoát nước bị hư hỏng vì không được tu bổ thường xuyên và công tác kiểm soát, quản lý bị buông lỏng.

- Nước thải có chứa các chất độc hại bị rò rỉ từ các bãi chứa chất thải của quá trình chế biến khoáng sản có thể làm ô nhiễm nguồn nước. Cần phải định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường hoặc khi phát hiện có hiện tượng rò rỉ phải tìm biện pháp xử lý ngay.

* Môi trường đất

Khi dự án ngừng hoạt động trong mặt bằng công nghiệp và dân dụng có thể còn nhiều khoảng trống gây lãng phí tài nguyên đất. Cần nghiên cứu để sử dụng hợp lý quỹ đất được bàn giao cho các mục tiêu sử dụng mới, kể cả các bãi thải đất đá, bãi thải bùn…

Cần có các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu hiện tượng sụt lở, rửa trôi ở những khu vực xung yếu khi có mưa bão.

* Hệ sinh thái

Sau giai đoạn đóng cửa mỏ tác động của dự án đến môi trường sinh thái sẽ được giảm thiểu đáng kể, sẽ dần được phục hồi và một hệ sinh thái mới sẽ được hình thành.

2. Mối quan hệ giữa HPMT và HĐKS

TĐMT của các giai đoạn phát triển dự án khoáng sản có đặc điểm  khác nhau. Ở mỗi giai đoạn có những nguồn tác động lên các thành phần môi trường chủ yếu và phải thực hiện giải pháp cải tạo, HPMT hợp lý.

Công tác cải tạo, HPMT khoáng sản không phải chỉ thực hiện khi đóng cửa mỏ, mà phải tiến hành đồng thời trong tất cả các giai đoạn phát triển của dự án khoáng sản. Trên hình 1 mô tả mối quan hệ của công tác HPMT với các giai đoạn phát triển của dự án khoáng sản.


Hình 1. Mối quan hệ của HPMT và các giai đoạn phát triển 
của dự án khoáng sản
Nếu công tác quản lý môi trường của các giai đoạn phát triển khoáng sản trước đó không tốt sẽ làm tăng mức độ TĐMT và khối lượng công tác hoàn phục môi trường của giai đoạn đóng cửa mỏ.

“TĐMT của giai đoạn dự án khoáng sản ngừng hoạt động là tổ hợp TĐMT của các giai đoạn trước đó chưa được xử lý hợp lý để lại và TĐMT của giai đoạn ngừng hoạt động trước khi tiến hành phương án hoàn phục môi trường". 

Khi các dự án khoáng sản ngừng hoạt động, sau một thời gian nhất định một số thành phần môi trường tự nhiên và hệ sinh thái có thể tự khôi phục và hình thành một hệ cân bằng môi trường vật lý và hệ sinh thái mới.

Các dự án khoáng sản ngừng hoạt động tạm thời hay có thời hạn vẫn cần phải có các giải pháp thích hợp để phòng ngừa và giảm thiểu TĐMT, đặc biệt là đối với các nguồn tác động đặc thù và thành phần môi trường quan trọng.
Tại các vùng dân đào đãi tự do hay chế biến khoáng sản ngừng hoạt động đã lâu nhưng chưa tiến hành HPMT vẫn cần phải tiến hành lập đề án hoàn HPMT. Các giải pháp hoàn phục môi trường của khu vực này cần phải căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường. Trong các giải pháp cải tạo, khôi phục môi trường, ngoài các thành phần môi trường tự nhiên và nhân tạo cần đặc biệt lưu ý đến môi trường kinh tế, văn hóa và xã hội của cộng đồng cư dân khu vực này.
3. Mục tiêu và nguyên tắc hoàn phục môi trường 

3.1. Mục tiêu của hoàn phục môi trường

Khi "đóng cửa mỏ" bắt buộc phải tiến hành "hoàn phục môi trường". Nhưng cần phải phân biệt “hoàn thổ (restoration)” không phải là “hoàn phục môi trường (rehabilitation)”. Hoàn thổ chỉ là một trong những nội dung của công tác HPMT của HĐKS. Song cũng nên nhớ rằng "Hoàn phục môi trường khi đóng cửa mỏ hay dự án khoáng sản ngừng hoạt động không phải và không thể đưa môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực dự án về trạng thái ban đầu".
Nội dung và mục tiêu của hoàn phục môi trường khoáng sản là: "Giảm thiểu TĐMT trước mắt cũng như lâu dài để khi ngừng hoạt động môi trường của khu vực dự án khoáng sản đạt trạng thái tốt nhất trong điều kiện cụ thể và có thể tiếp tục sử dụng hợp lý các tài nguyên (đất, nước, sinh thái), cơ sở hạ tầng; đồng thời cũng hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương".

3.2. Nguyên tắc hoàn phục môi trường

Đề án  HPMT của dự án khoáng sản phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Một số nội dung HPMT phải tiến hành song song trong quá trình dự án đang hoạt động như công tác hoàn thổ, trồng cây, xử lý chất thải, xử lý nước... 

- Bảo đảm nguyên tắc an toàn tối đa cho con người, tài nguyên và môi trường tự nhiên. Đề phòng rủi ro và sự cố môi trường sau này.
- Tuân thủ các luật pháp chủ yếu và có liên quan: Luật Khoáng sản, Luật Môi trường, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, Luật Thuỷ sản...

- Tôn trọng phong tục, tập quán và văn hoá địa phương.
- Thu gom, bảo quản và sử dụng đất phủ hợp lý để bảo đảm khả năng tái tạo thảm thực vật bản địa và tính đa dạng sinh học khi tiến hành quá trình “hoàn thổ”.

- Có biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm môi trường còn tồn tại trong các giai đoạn HĐKS trước để lại hoặc mới phát sinh.

- Bảo quản chất thải hợp lý, xử lý và bảo quản chất thải độc hại. Ngăn ngừa nguồn suy thoái môi trường của chất thải, lớp đất phủ, đặc biệt là chất thải độc hại.

- Khi cải tạo địa hình cảnh quan phải bảo đảm tính ổn định của các công trình và phù hợp với cảnh quan xung quanh. Lựa chọn các giải pháp hợp lý về cây trồng, hệ thống thoát nước, chống xói mòn...

- Phải lựa chọn cây con phù hợp khi khôi phục môi trường sinh thái. Phòng ngừa sự lây lan các loại cây con ngoại lai có hại.

- Di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực dự án phải tuân thủ những cam kết với cơ quan chức năng và cộng đồng dân cư địa phương.
- Kiểm soát các chỉ tiêu môi trường chủ yếu sau khi thực hiện các giải pháp hoàn phục cho đến khi ổn định và lập báo cáo bàn giao.

- Hoàn phục môi trường đến đâu bàn giao ngay cho các chủ sở hữu và quản lý mới.

- Sắp xếp, tổ chức hợp lý hoặc đào tạo lại lực lượng lao động trực tiếp tham gia dự án, cần chú ý đến cả lực lượng dịch vụ và ăn theo để bảo đảm nguồn thu nhập của họ.

- Cố gắng bàn giao ở trạng thái tốt nhất có thể cho địa phương: cơ sở hạ tầng, công trình công cộng và dân dụng...
- Phối hợp và đóng góp với Nhà nước và địa phương lập và thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực sau khi dự án ngừng hoạt động.
4. Nội dung và phương pháp hoàn phục môi trường 

4.1. Nội dung hoàn phục môi trường của HĐKS

Do đặc điểm khoáng sản là tài nguyên hữu hạn và HĐKS có tác động đến hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên, nhân tạo và kinh tế-xã hội, cho nên trong “đề  án hoàn phục môi trường” gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm kê, quyết toán TNKS và nghĩa vụ tài chính của dự án với cơ quan quản lý nhà nước.

- Xem xét mục tiêu sử dụng tiếp theo của tài nguyên, cơ sở vật chất như: đất đai, thiết bị, công trình, chất thải, phế thải, phế liệu...

- Thu dọn, xử lý và niêm giữ chất thải. Chôn cất hoặc xử lý các chất thải độc hại.

- Tháo dỡ, vận chuyển hoặc niêm phong các thiết bị, kho tàng.

- Lập kế hoạch kiểm soát môi trường tiếp theo sau khi dự án ngừng hoạt động đối với một số nguồn tác động vấn đề quan trọng, cần thiết.

- Hoàn thổ, cải tạo đất và trồng cây. Cải tạo địa hình, cảnh quan theo mục tiêu sử dụng mới.

- Bàn giao đất đai và các công trình cho chủ sở hữu mới hoặc cho địa phương.

- Lập phương án tiếp tục sử dụng hoặc đào tạo lại cho những lao động trực tiếp và gián tiếp tham gia dự án.

- Tham gia và hỗ trợ “lập dự án phát triển kinh tế-xã hội” của khu vực sau khi dự án ngừng họat động.

Những nội dung trên là phù hợp với trường hợp khi đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản và phải đóng cửa mỏ hay vì những lý do nào đó phải ngừng hoạt động trong thời gian dài hoặc chưa xác định. 

Đối với trường hợp dự án tạm ngừng hoạt động một thời gian có thể chỉ thực hiện một số nội dung nhất định theo yêu cầu của luật pháp và sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng dân cư địa phương.

4.2. Phương pháp tiến hành hoàn phục môi trường 

Phương pháp tiến hành lập Đề án HPMT của dự án khi ngừng hoạt động là:


-  Xác lập đối tượng cần nghiên cứu  xử lý và mục tiêu phải đạt được.


-  Xác lập đặc điểm, khối lượng, chất lượng của đối tượng phải xử lý để đạt mục tiêu đề ra.

-  Lập phương án thực hiện chi tiết (nội dung, giải pháp, tiến độ, phân công, kinh phí và nguồn kinh phí...) cho từng đối tượng xử lý.


-  Dự báo TĐMT lâu dài và các giải pháp, nguồn lực để phòng ngừa ô nhiễm và rủi ro môi trường sau khi đã hoàn thành phương án hoàn phục môi trường.


-  Tính toán kinh tế của đề án HPMT.
Trong quá trình lập đề án cần lưu ý đến một số vấn đề sau đây:
-  Đề án phải hợp lý, có tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế.

-  Cần tham khảo ý kiến của cộng đồng và chính quyền địa phương.

-  Trong đề án có thể đưa ra một số phương án HPMT để cộng đồng dân cư và cơ quan lựa chọn và phê duyệt .

Nội dung và các bước tiến hành phải được trình bày cụ thể trong báo cáo "Đề  án HPMT" để tham khảo ý kiến cộng đồng và trình duyệt cơ quan có thẩm quyền.

4.3. Các bước hoàn phục môi trường

 Công tác HPMT khoáng sản gồm có ba bước:

4.3.1. Lập Đề án sơ bộ hoàn phục môi trường

 “Đề án sơ bộ HPMT” phải được lập và phê duyệt cùng với giai đoạn lập dự án đầu tư, Luận chứng kinh tế kỹ thuật (PFS và FS). Đề án HPMT  là một trong những nội dung chính của Báo cáo Đánh giá TĐMT. Trong đó đặc biệt quan trọng là việc xác định mục tiêu sử dụng tiếp theo của tài nguyên, môi trường, các giải pháp, công trình cải tạo, khôi phục  môi trường, cơ sở vật chất và lao động... cũng như dự toán kinh phí cần thiết cho các hạng mục và tiền  ký quỹ để hoàn phục môi trường thuộc dự án.
4.3.2. Lập Đề  án chi tiết HPMT

 Trước khi đóng cửa mỏ hoặc dự án khoáng sản ngừng hoạt động Đề án HPMT phải được thời sự hoá, chi tiết hoá trong “Đề án chi tiết HPMT” và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kiểm soát.
Để lập Đề án HPMT chi tiết cần phải tiến hành khảo sát, điều tra và kiểm toán môi trường trước khi dự án ngừng hoạt động. Trong Đề án chi tiết phải bổ sung các giải pháp cải tạo, xử lý những vấn đề môi trường mới phát sinh hay khác biệt so với Đề án HPMT sơ bộ trước đây.

- Trong phương án chi tiết cần đặc biệt quan tâm: 

* Quyết toán tài nguyên và tài chính.

* Hoàn thổ trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan khu vực.

* Kế hoạch tiếp tục quan trắc và phòng ngừa rủi ro của các nguồn TĐMT lâu  dài.

* Những giải pháp và đóng góp của dự án để giảm thiểu tác động xấu đến đời sống, hoạt động kinh tế và an ninh trật tự xã hội của cộng đồng dân cư địa phương.

Đề  án HPMT chi tiết khi đựoc phê duyệt là văn bản có tính chất pháp lý để chủ dự án tiến hành thực hiện. Đồng thời nó cũng là tài liệu cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng dân cư địa phương kiểm tra, giám sát và nghiệm thu việc thực hiện công tác HPMT của chủ dự án khi đóng cửa mỏ.

4.3.3. Lập Báo cáo kết quả HPMT

 Sau khi đã thực hiện xong “Đề án HPMT chi tiết” Chủ đầu tư phải thành lập “Báo cáo kết quả HPMT”. Trong Báo cáo phải đề cập đến kết quả việc thực hiện giải pháp xử lý các đối tượng, những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu xử lý và dự báo TĐMT lâu dài và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và rủi ro môi trường khi dự án ngừng hoạt động. 

Đề án đóng cửa mỏ của chủ dự án khoáng sản chỉ được coi là hoàn tất khi Báo cáo kết quả HPMT được nghiệm thu và bàn giao cho chủ sở hữu mới hoặc địa phương và cơ quan quản lý môi trường theo quy định.

5. Tình hình đóng cửa mỏ khoáng sản và HPMT củaViệt Nam

5.1. Tình hình quản lý và thực hiện 

Ở Việt Nam công tác đóng cửa mỏ và HPMT đã sớm được chú ý nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, kinh tế và pháp lý để hỗ trợ công tác quản lý việc cải tạo khôi phục môi trường trong giai đoạn đóng cửa mỏ của dự án PTKS.

Về mặt quản lý nhà nước các quy định về đóng cửa mỏ và HPMT ngày càng được quan tâm và cải thiện.


- Tháng 9 năm 1997 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) có Quyết định số 1456/QD-DCKS về “Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn”.

- Trong Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều điểm mới trong quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản so với Quyết định số 1456/ QD-DCKS:


* Thời gian, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án và quyết định đóng của mỏ khoáng sản.

* Hướng dẫn việc lập đề án đóng cửa mỏ, phải gắn kết với báo cáo đánh giá TĐMT và dự án cải tạo phục hồi môi trường.

- Tháng 10/1999 đã ban hành Thông tư liên bộ (Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ KHCN & Môi trường) hướng dẫn việc ký quỹ phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ. Tuy nhiên còn nhiều lúng túng khi áp dụng vào thực tế. Chỉ đến khi có Quyết định của Thủ tướng số 71/2008 QĐ-TTg ngày 29/5/2008 công tác ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản mới được đẩy mạnh.

- Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2013/QD-TTg về “Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản”.  Trong Quyết định quy định:


* Yêu cầu, đối tượng, quy trình lập, thẩm định và phê duyệt đề án cải tạo và khôi phục môi trường.


* Mục đích và yêu cầu, cách tính, trình tự, ký quỹ và hoàn trả, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường.


* Thủ tục xác nhận hoàn thành đề án cải tạo, phục hồi môi trường.

Theo số liệu điều tra về ký quỹ HPMT khoáng sản của một số địa phương được nêu trong Bảng 1.
Tuy có ký quỹ hoàn phục môi trường nhưng số lượng các mỏ tiến hành hoàn phục môi trường còn quá ít. Trong hoàn phục môi trường chỉ quan tâm đến công tác hoàn thổ trồng cây mà còn chưa chú ý đến các nội dung khác của quá trình hoàn phục môi trường khoáng sản như giải quyết việc làm, và bảo đảm sinh kế của dân cư địa phương…

Bảng 1. Số dự án và tiền ký quỹ hoàn phục môi trường khoáng sản 
của một số địa phương.

	TT
	Địa phương
	Số dự án
	Tiền ký quỹ, (tỷ VNĐ)

	1
	Hà Giang
	44
	44

	2
	Yên Bái
	69
	164

	3
	Điện Biên
	51
	3

	4
	Sơn La
	80
	10

	5
	Hà Tĩnh
	96
	6

	6
	Kon Tum
	51
	1,8

	7
	Đồng Nai
	30
	70

	8
	Bộ phê duyệt
	54
	650

	9
	Địa phương phê duyệt (39/63 tỉnh)
	1367
	715


               Nguồn: Nguyễn Linh Ngọc,  Bộ TNMT 2012

5.2. Một số tồn tại


Tuy công tác đóng cửa mỏ và HPMT đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết.

5.2.1. Đối với những dự án khoáng sản đã có đề án HPMT

- Trong đề án HPMT còn chưa thể hiện được mối quan hệ giữa công tác cải tạo, khôi phục môi trường với các giai đoạn phát triển, đặc biệt giai đoạn đóng cửa mỏ của dự án HĐKS.
- Trong đề án HPMT chỉ chú ý đến cải tạo khôi phục môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí, địa hình, cảnh quan và trồng cây) mà còn chưa quan tâm đúng mức đến các nội dung khác như:

* Mục tiêu sử dụng mới các tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng, công nghiệp và dân dụng của khu vực dự án.

* Cải tạo, khôi phục và bàn giao cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ công nghiệp và dân dụng cho các chử sở hữu và quản lý mới.


* Giảm thiểu tác động tiêu cực khi dự án ngừng hoạt động đến sự thay đổi về cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và nguồn thu nhập của dân cư địa phương.


* Các biện pháp tiếp tục quản lý, kiểm soát một số nguồn TĐMT độc hại và phòng ngừa sự cố môi trường.


- Trong đề án HPMT chỉ mới quan tâm đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng còn chú ý đến:


* Các doanh nghiệp chế biến và chế tạo sản phẩm khoáng sản.


* Trường hợp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và vô thời hạn vì những lý do khác nhau.

5.2.2. Đối với những dự án khoáng sản không có đề án HPMT 

Phần lớn các dự án khoáng sản ngừng hoạt động trước năm 1995 đều không có đề án đóng cửa mỏ và đề án HPMT như các mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng) và Sơn Dương (Tuyên Quang), mỏ pyrit Giáp Lai (Phú Thọ…), một số bãi thải ngừng sử dụng của các mỏ than vùng Bắc Thái và Quảng Ninh… 

Tại những vùng này vẫn đang tồn tại nguy cơ gây ô nhiễm và sự cố môi trường tự nhiên, đe doạ sức khoẻ và tính mạng của dân cư khu vực và ảnh hưởng đến nguồn sinh kế và trật tự an ninh, xã hội của địa phương.

5.2.3. Đối với những khu vực khai thác nhỏ lẻ, phân tán tự do


Lợi dụng những kẽ hở trong luật pháp và chính sách; sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và BVMT; vì lợi ích cá nhân, cục bộ, địa phương và trước mắt nên tình trạng khai thác nhỏ lẻ phân tán, đào đãi tự do, trái pháp luật các loại khoáng sản khá phổ biến.

Phong trào “Toàn dân làm mỏ, phá mỏ và huỷ hoại môi trường” diễn ra ở hầu hết các địa phương có TNKS, đặc biệt là các khoáng sản kim loại và vật liệu xây dựng.


Hiện tượng này không chỉ gây ô nhiễm đến môi trường tự nhiên mà còn tác động xấu đến các thành phần môi trường khác:

* Tàn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã.

* Huỷ hoại hệ thống đường giao thông; làm mất cân bằng hệ thống cung cấp năng lượng và nước của khu vực.

* Tác động đến nguồn sinh kế, cơ cấu lao động, mức sống, phong tục–tập quán, tôn giáo và tín ngưỡng của dân cư, đặc biệt nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

* Ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người lao động và dân cư.

* Phát triển các tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cướp, mại dâm và ma tuý…) và các dịch bệnh truyền nhiễm.

* Thường xảy ra tranh chấp tài nguyên, gây mất trật tự và an ninh kinh tế-xã hội.

- Công tác HPMT của khu vực này không đơn thuần chỉ là cải tạo khôi phục môi trường tự nhiên, mà còn giải quyết những vấn đề:

* Nhanh chóng xử lý những nguồn tác động trọng điểm của giai đoạn đóng của mỏ hay dự án ngừng hoạt động đến sức khoẻ, đời sống, hoạt động sinh kế và cơ sở hạ tầng… của cư dân địa phương.

* Sự liên quan giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển hợp lý nguồn TNKS với giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của người dân và góp phần PTBV kinh kế - xã hội của địa phương.

6. Tăng cường hiệu quả công tác nhà nước

 Để góp phần phát triển hợp lý, có hiệu quả và bền vững ngành CNKS Việt Nam, BVMT và bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới:

- Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách có liên quan đến công tác đóng cửa mỏ và HPMT của dự án PTKS theo xu hướng:

* Khắc phục những tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý nhà nước và của các doanh nghiệp HĐKS trong thời gian vừa qua.

* Phù hợp với những tiến bộ KHCN và kinh nghiệm của thế giới và trong nước.

- Lập kế hoạch thực hiện các đề án đóng cửa mỏ và HPMT cho từng mỏ và vùng mỏ.

* Ưu tiên đối với các mỏ và vùng mỏ có nguy cơ lớn gây suy thoái và sự cố môi trường nghiêm trọng.

* Nghiên cứu xây dựng mô hình trình diễn “Đề án đóng cửa mỏ kết hợp với Đề án HPMT” đối với một số loại khoáng sản thông dụng.

- Huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước, đặc biệt là KHCN và tài chính để sớm thực hiện đóng cửa mỏ cho một số mỏ và vùng mỏ trọng điểm như: mỏ pyrit Giáp Lai, Phú Thọ; bãi chứa xỉ pyrit nhà máy Hoá chất Lâm Thao, mỏ thiếc Tĩnh Túc và Sơn Dương; các bãi đá thải vùng than Quảng Ninh; một số khu vực đào đãi vàng tự do và một số khu vực khai thác cát sỏi lòng sông…

7. Kết luận

1- Quy hoạch phát triển hợp lý một mỏ, vùng mỏ khoáng sản phải bao gồm thực hiện thành công giai đoạn đóng cửa mỏ và Đề án HPMT sau khi đã khai thác hết quặng.

Tại mỗi mỏ hoặc vùng mỏ khoáng sản công trường khai thác thường liên kết với các cơ sở chế biến, chế tạo sản phẩm khoáng sản hình thành các liên hiệp xí nghiệp, tổ hợp công nghiệp. Nguồn TĐMT và nội dung, khối lượng công tác HPMT của các cơ sở này khi ngừng hoạt động còn lớn và phức tạp hơn nhiều.

2- Công tác HPMT phải tiến hành đồng thời trong tất cả các giai đoạn phát triển của dự án khoáng sản. Các nguồn TĐMT khi đóng cửa mỏ hoặc dự án ngừng hoạt động vẫn có khả năng tiếp tục ảnh hưởng nếu các giải pháp BVMT triển khai kém hiệu quả trong thời gian dự án hoạt động và công tác cải tạo, khôi phục môi trường không hoàn thành tốt trong giai đoạn đóng cửa mỏ.

3- Khi dự án khoáng sản đóng cửa mỏ hoặc tạm ngừng hoạt động, các nguồn tác động không chỉ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn gây nên sự biến đổi lớn về: Cơ sở hạ tầng giao thông và thuỷ lợi, hệ thống dịch vụ công nghiệp và dân sinh, cơ cấu lao động và dân cư, nguồn sinh kế và thu nhập, cơ cấu kinh tế và sự phát triển kinh tế-xã hội…của cộng đồng dân cư địa phương và khu vực lân cận dự án.

4. “Hoàn thổ và trồng cây” chỉ là một trong những nhiệm vụ của Đề án HPMT khi dự án khoáng sản ngừng hoạt động, HPMT không phải và không thể đưa môi trường về trạng thái ban đầu.

Mục tiêu và nội dung của HPMT là: “Giảm thiểu TĐMT trước mắt cũng như lâu dài để khi ngừng hoạt động môi trường của khu vực dự án khoáng sản đạt trạng thái tốt nhất trong điều kiện cụ thể và có thể tiếp tục sử dụng hợp lý các tài nguyên (đất, nước, sinh thái), cơ sở hạ tầng; đồng thời cũng hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương".

5. Để tăng cường hiệu quả công tác của mỏ và HPMT để PTBV ngành CNKS Việt Nam cần phải:

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật pháp và chính sách có liên quan.

- Lập kế hoạch và thực hiện các Đề án đóng cửa mỏ kết hợp với HPMT cho một số mỏ hoặc vùng mỏ đang gây suy thoái môi trường nghiêm trọng và có khả năng xảy ra sự cố môi trường.

- Huy động được các nguồn lực trong nước và ngoài nước, đặc biệt là KHCN và tài chính để tiến hành một số mô hình trình diễn Đề án đóng cửa mỏ kết hợp với HPMT./.
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ON CLOSING MINE SITE AND RESTORING ITS ENVIRONMENT
Dr. Nguyen Đuc Quy, Dr. Nguyen Van Hanh
Vietnam Association of Mineral Processing
Abstract: The article shows reasons for and sources of environmental impacts, as well as the things that will be affected when a mine is closed and a mineral project stops; the connection between mine site closing and the task of restoring the environment; the goals and regulations in restoring closed mining site's environment. It  also introduces new achievements and setbacks in restoring the environment when a mineral mine in Vietnam is closed.
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